
STT Họ và Tên Địa chỉ, điện thoại
Loại vật 

nuôi
Quy mô 

(con)

Trang trại 
(đánh dấu 

x)

Nông hộ 
(đánh dấu 

x)

Diện tích 
chuồng trại 

(m²)
Ghi chú

1 Trần Ngọc Phụng
ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề -
0949779209

Heo 59 150

2 Trần Văn Sơn
ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề -
0985678838

Heo 56 200

3 Trần Văn Dũng
ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề -
0979843174

Heo 56 500

4 Phù Minh Thanh
ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề -
0948656574

Heo 69 500

5 Trần Ngọc Lợi
ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề -
0865768839

Heo 63 180

6 Lê Thị Điệp
ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề -
0936414236

Heo 50 220

7 Tô Minh Đen
ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề-
0835835034

Heo
Heo nái 5, 
heo thịt 37

100

8 Trần Thị Nhí
ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề -
0389886061

Heo 85 200

9 Phan Hồng Gương
ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề -
0988896876

Heo 75 300

(Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề)

Ấp Đầu Giồng

Ấp Ngan Rô 1

Cơ sở chăn nuôi thuộc diện di dời trên địa bàn thị trấn Trần Đề theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND
 ngày 06/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng trên địa bàn huyện Trần Đề

DANH SÁCH
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